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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần:  
Tiếng Việt:  ĐỒ ÁN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 1
Tiếng Anh: Electrical and Electronic Project 1
Mã số học phần: 7090307
Số tín chỉ học phần: 1(0-0-3), thực hiện trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0; 			Bài tập: 0; 			Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 15; 			Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS Kim Ngọc Linh	0903-06
2. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
3. ThS. Kim Thị Cẩm Ánh	0903-13
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 7090323 
3.2. Môn học học trước: 7090323
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên vận dụng được kiến thức đã được trang bị ở học phần 7090323 thiết kế được một mạch điện tử tương đối hoàn chỉnh như: bộ khuếch đại tín hiệu; bộ tạo tín hiệu (sin, tam giác, xung vuông góc); bộ chỉnh lưu có điều khiển; bộ băm xung áp một chiều; bộ điều áp xoay chiều; rơle bảo vệ quá áp và thấp áp… 
4.1.2. Tính toán thiết kế được nguồn nuôi cho mạch và mô phỏng được mạch thiết kế trên máy tính.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một bài toán thực tế
4.2.2.  Kỹ năng tra cứu, lựa chọn linh kiện theo kết quả tính toán
4.2.3.  Kỹ năng mô phỏng mạch thiết kế trên máy tính
5. Tóm tắt nội dung học phần
Sinh viên được giao 01 đề tài đồ án môn học theo một trong các hướng sau đây: Thiết kế bộ khuếch đại cao tần; Thiết kế bộ khuếch đại âm tần; Thiết kế bộ khuếch đại vi sai; Thiết kế bộ tạo sóng điều hòa; Thiết kế bộ tạo xung vuông góc, xung tam giác; Thiết kế bộ bảo vệ rơle điện tử (bảo vệ quá áp, bảo vệ thấp áp, bảo vệ trong khoảng, bảo vệ ngoài khoảng, bảo vệ mất pha, bảo vệ quá tải, …); Thiết kế mạch điều khiển bộ chỉnh lưu có điều khiển dùng tiristo; Thiết kế mạch điều khiển bộ điều áp xoay chiều; Thiết kế mạch điều khiển bộ băm xung áp một chiều không đảo chiều; Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều; Thiết kế mạch điều chế độ rộng xung.  
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	2.1 
	
	



	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	

	
	
	
	



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Hướng dẫn trực tiếp trên lớp hoặc trong phòng thí nghiệm. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài được giao
- Nộp đồ án đúng thời gian quy định.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm đồ án
	Đủ nội dung, đúng thời hạn
	100%


9.2. Cách tính điểm
Theo thang điểm 10.
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
 [1]. Kim Ngọc Linh. Thiết kế Mạch điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2016
Tài liệu tham khảo:
 [2]. Phạm Quốc Hải. Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất.  NXB KHKT, 2009
 [3]. 
 tập chương 5chương 2p từng chương sau khi học xong lý thuyếtKim Ngọc Linh. Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2004
 [4]. Trần Văn Thịnh. Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất. NXB Giáo dục, 2005.
 [5]. Kim Ngọc Linh. Thiết kế mạch điện tử (bài tập trắc nghiệm, tra cứu linh kiện điện tử, đề tài thiết kế đồ án môn học). Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử, 2017.

11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-15

	1. Phân tích yêu cầu của tải (hoặc của đầu bài)
2. Thiết lập sơ đồ khối
3. Thiết kế phần mạch lực
4. Thiết kế phần mạch điều khiển
5. Thiết kế nguồn cung cấp
6. Mô phỏng mạch
	
	
	
	+ Chủ động thực hiện các nội dung theo đề tài đồ án được giao
+ Nếu có vướng mắc gặp giảng viên vào đầu tuần tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện – Điện tử.

	
	


	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




              PGS.TS. Khổng Cao Phong                           
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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